
 

 

BÁO GIÁ 

Máy văn phòng Tân Thịnh Phát 
Chất Lượng Hàng Đầu – Dịch vụ tận tâm P.KONTUM, NGÀ  31 THÁNG 07 NĂM2026 

 Address: 56 Lê Hồng Phong ,P.Kon Tum . 
 Phone :  0972.408.348.02603.911388 Mr Hiếu 

 EMAIL: tanthinhphatkontum82@gmail.com 

Chuyên cung cấp sửa chữa máy photo-

máy in- máy tính- lắp đặt camerra – lắp 

đặt hệ thống mạng lan, âm thanh, đèn 

chiếu sáng năng lượng mặt trời… 

 

sold to   Kính gửi: Quý khách hàng 

 

STT TÊN HÀNG HÓA ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 
ĐƠN GIÁ 

THÀNH 

TIỀN 

1  
Thiết bị cân bằng tải Draytek 

Vigor 2962 Cái 3 10.990.000 32.970.000 

2  
Thiết bị chuyển mạch Swich 

L2 TL-SG3428 Cái 3 4.800.000 14.400.000 

3  
Thiết bị phát sóng wifi TP 

Link EAP610 Cái 3 2.295.000 6.885.000 

4  
Cáp mạng Cat6 chống nhiễu, 

(thùng 305m) Thùng 3 1.450.000 4.350.000 

5  
Tủ rack DANA-RACK 4U-

D400 

 
Cái 3 1.300.000 3.900.000 

6  
Bộ lưu điện UPS Hikvision 

DS-UPS1000 Cái 3 3.100.000 9.300.000 

7  
Camera IP AI Hikvision 4MP 

kèm thẻ nhớ MicroSD 64GB Bộ 3 2.900.000 8.700.000 

8  
Chi phí thi công lắp đặt thiết bị 

mạng 

 
Gói 1 5.000.000 5.000.000 



9  

Máy vi tính để bàn 

CPU Intel Core i5 12400 (Intel 

LGA1700 - 6 Core - 12 

Thread - Base 2.5Ghz - Turbo 

4.4Ghz - Cache 18MB) Box 

Chính Hãng-  

Mainboard Asus PRIME 

H610M-K D4-CSM (LGA 

1700, 2x DDR4, HDMI, D-

Sub, M.2 PCIe 3.0, m-ATX)-  

RAM SSTC 16GB DDR4 

3200MHz UDIMM (U3200A-

C22-16GB)-  

Ổ cứng SSD 256GB Adata 

SU650 Sata3-  

Vỏ case Xigmatek XA22 

(ATX)-  

Nguồn Máy Tính MSI MAG 

A500N-H 500w ( 230v, Active 

PFC)-  

Bàn Phím Có Dây Logitech 

K120-  

Chuột có dây Logitech B100 

Bộ 4 16.000.000 64.000.000 

10  

Màn Hình Dell Pro 

E2225HSM (21.5 inch - VA - 

FHD - 100Hz - 5ms - 

Speakers) 

 

Cái 4 2.650.000 10.600.000 

11  
Bản quyền phần mềm Window 

 Bộ 4 4.550.000 18.200.000 

12  
Bản quyền phần mềm Office 

 Bộ 4 3.050.000 12.200.000 

13  
MÁY SCANJET HP PRO 

2000 S2 ( 6FW06A ) Cái 2 9.350.000 18.700.000 

14  
Thiết bị ký điện tử Evolis 

Signature Pad Sig100 Cái 3 5.800.000 17.400.000 



Tổng số tiền bằng chữ: (Hai trăm ba mươi mốt triệu bốn trăm lẻ năm nghìn đồng) 

./. 
                                                                                                     ĐẠI DIỆN BÁO GIÁ 
    HỘ KINH DOANH MÁY VĂN PHÒNG TÂN THỊNH PHÁT 

➢ Ngân hàng Vietcombank 

➢ Stk: 1033956794 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15  
Thiết bị lấy mẫu vân tay 

ZKTecoZK9500 Cái 3 1.600.000 4.800.000 

TỔNG CỘNG 

    Giá bao gồm hóa đơn thuế 
231.405.000  

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 


